
Văn Địa Sử Toán TBC Mã ngành Tên ngành

1 Lê Thu Hiền Nữ 27/10/2000 132455152 Tân Sơn, Phú Thọ 7.7 7.8 8.7 6.9 7.78 7320101 Báo chí

2 Bùi Thị Hiếu Vy Nữ 07/05/2000 038300016778 Mường Tè, Lai Châu 8.1 8.8 8.4 8.1 8.35 7320101 Báo chí

3 Vi Thị Thanh Xuân Nữ 10/08/2000 082364023 Đình Lập, Lạng Sơn 7.5 7.6 7.8 6.8 7.43 7310201 Chính trị học

4 Nguyễn Minh Hiếu Nam 20/09/2000 073516473 Xín Mần, Hà Giang 7.3 8.2 7.2 6.7 7.35 7760101 Công tác xã hội

5 Lê Đăng Khoa Nam 09/10/2000 063507710 Mường Khương, Lào Cai 8.5 8.0 8.0 7.6 8.03 7760101 Công tác xã hội

6 Phùng Thị Diệu Lê Nữ 12/08/1999 212423091 Sơn Hà, Quảng Ngãi 7.0 7.2 7.8 8.5 7.63 7760101 Công tác xã hội

7 Bùi Phương Mai Nữ 31/05/2000 113751106 Kim Bôi, Hoà Bình 8.3 8.2 7.8 7.4 7.93 7310608 Đông phương học

8 Trần Thị Mai Nữ 03/05/2000 063521369 Văn Bàn, Lào Cai 8.6 8.4 8.4 8.2 8.4 7310608 Đông phương học

9 Hoàng Thị Thư Nữ 28/04/2000 122304491 Sơn Động, Bắc Giang 7.7 8.7 8.9 8.0 8.33 7340401 Khoa học quản lý

10 Vi Anh Tuấn Nam 11/02/2000 122383322 Sơn Động, Bắc Giang 7.5 8.5 8.6 7.0 7.9 7340401 Khoa học quản lý

11 Nguyễn Diệu Linh Nữ 14/04/2000 045191073 Mường Tè, Lai Châu 8.4 8.4 8.9 8.1 8.45 7320108 Quan hệ công chúng

12 Lý Thị Thu Nữ 01/10/2000 095280068 Pác Nặm, Bắc Kạn 7.3 7.5 8.2 6.7 7.43 7320108 Quan hệ công chúng

13 Vũ Thị Huyền Diệu Nữ 24/08/2000 063527011 Bắc Hà, Lào Cai 7.4 8.2 8.8 7.4 7.95 7810103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành

14 Vũ Thị Linh Nữ 13/01/2000 122298725 Sơn Động, Bắc Giang 7.6 8.2 9.4 8 8.3 7810103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành

15 Nguyễn Hương Giang Nữ 03/09/2000 063327010 Bắc Hà, Lào Cai 7.6 7.5 8.0 9.2 8.08 7810201 Quản trị khách sạn

16 Đỗ Nhật Linh Nữ 18/09/2000 063527101 Bắc Hà, Lào Cai 8.0 8.7 8.6 8.0 8.33 7810201 Quản trị khách sạn

17 Phùng Thị Hải Hậu Nữ 22/02/2000 132359841 Tân Sơn, Phú Thọ 8.2 6.5 7.5 5.3 6.88 7310601 Quốc tế học

18 Bế Thuỳ Linh Nữ 29/06/2000 122298758 Sơn Động, Bắc Giang 8.3 7 7.9 7.5 7.68 7310601 Quốc tế học

19 Nguyễn Thu Hà Nữ 26/12/2000 063527107 Bắc Hà, Lào Cai 8.3 7.3 8.0 8.2 7.95 7310401 Tâm lý học

Ghi 

chú
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20 Hoàng Như Ý Nữ 19/08/1999 132412136 Tân Sơn, Phú Thọ 7.9 7.4 6.9 6.1 7.08 7310401 Tâm lý học

21 Nguyễn Thị Thấm Nữ 07/09/2000 122296049 Sơn Động, Bắc Giang 7.6 7.9 8.0 7.4 7.73 7229030 Văn học

22 Hoàng Thị Hoà Nữ 20/04/2000 122361518 Sơn Động, Bắc Giang 7.8 7.3 7.8 6.9 7.45 7310630 Việt Nam học

23 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 08/10/2000 122216121 Sơn Động, Bắc Giang 7.3 8.3 8.0 7.3 7.73 7310630 Việt Nam học

Danh sách gồm có 23 thí sinh.


